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STT Tên SP Mã SP Thông Số Kỹ Thuật Màu Sắc Đơn Giá Hình Ảnh 

PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CỬA 180 ĐỘ 

Bóng Gương     10.500.000   

Đen mờ     11.000.000   

Vàng gold gương     11.500.000   

Vàng hồng gương     13.000.000   

Gương trắng     12.000.000   

Đen mờ     12.500.000   

Vàng gold gương     13.000.000   

Vàng hồng gương     15.000.000   

Gương trắng       8.500.000   

Đen mờ       9.000.000   

Vàng gold gương       9.500.000   

Vàng hồng gương     11.000.000   

Gương trắng     11.000.000   

Đen mờ     11.500.000   

Vàng gold gương     12.000.000   

Vàng hồng gương     13.500.000   

Gương trắng     19.000.000   

Đen mờ     20.000.000   

Vàng gold gương     21.000.000   

Vàng hồng gương     23.000.000   

3

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Mở quay 1 cánh

PT11

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m

4

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Mở quay 1 cánh + fix

PT11_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

1fix

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m

BẢNG BÁO GIÁ GIA CÔNG PHÒNG TẮM - CABIN TẮM ►HỆ KHUNG INOX SLIM

Công ty Zendoor xin trân trọng cảm ơn "Quý Khách Hàng" đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

             Zendoor Cung cấp vật tư, phụ kiện, Thi công lắp đặt, Gia công thành phẩm nội thất nhôm kính như: Cửa nhôm hệ Slim, Cabin tắm kính inox hệ Slim, Cánh 

kính tủ, Vách Kính trang trí, Gương led ... Gửi đến Quý Khách Hàng Bảng báo giá "Gia Công Phụ Kiện Khung Inox Slim Cabin Phòng Tắm Kính" như sau: 

1

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Lùa (trượt) 1 cánh + 

fix

PT01

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 1 cánh lùa + fix 

(Có giảm chấn)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ): Khung 

bao, ray trên/dưới, bánh xe trượt giảm chấn, kẹp kính, 

dẫn hướng...

+ Tay nắm 

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m - Rộng 1.7m

2

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Lùa (trượt) 2 cánh tự 

do

PT03

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh lùa (trượt) 

tự do qua lại (Có giảm chấn)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, 

Giảm chấn, Dẫn hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m - Rộng 1.7m  

5

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ (Full Viền Cánh)

►Mở quay 1 cánh + fix

PT16

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm full viền cánh mở 

quay 1 cánh + fix

Sử Dụng:

♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, liên kết, Trục, Roăng...

+ Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m
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Gương trắng       8.500.000   

Đen mờ       9.000.000   

Vàng gold gương       9.500.000   

Vàng hồng gương     11.000.000   

Gương trắng     11.000.000   

Đen mờ     11.500.000   

Vàng gold gương     12.000.000   

Vàng hồng gương     13.500.000   

Gương trắng     16.000.000   

Đen mờ     16.500.000   

Vàng gold gương     17.000.000   

Vàng hồng gương     18.000.000   

Gương trắng       8.000.000   

Đen mờ       9.000.000   

Vàng gold gương       9.500.000   

Vàng hồng gương     11.000.000   

Gương trắng       9.000.000   

Đen mờ       9.500.000   

Vàng gold gương     10.000.000   

Vàng hồng gương     11.500.000   

Gương trắng     11.500.000   

Đen mờ     12.000.000   

Vàng gold gương     12.500.000   

Vàng hồng gương     14.000.000   

11

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ - Nẹp hít Inox  

(Trục xoay trên dưới)

►Mở quay 1 cánh + fix

PT25-S

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix (Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề  chủ nhật - trục xoay trên dưới

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 08-10mm

Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 1.7m

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ - Nẹp hít PVC 

(Trục xoay trên dưới)

►Mở quay 1 cánh + fix

PT25

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix (Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề  chủ nhật - trục xoay trên dưới

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 08-10mm

Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 1.7m

9

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Mở quay 1 cánh + fix

PT-M04

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix (Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Bản lề  chủ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 2m x 1.5m

10

7

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Mở quay 1 cánh + fix

PT19_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 

fix

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m

8

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Lùa (trượt) 2 cánh + 

fix

PT23

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt 2 cánh + fix 

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, 

Giảm chấn, Dẫn hướng...

+ Tay nắm 

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m - Rộng 1.7m 

6

Cabin Phòng Tắm Kính 

180 độ

►Mở quay 1 cánh + fix

PT19

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 

fix

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m
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Gương trắng       9.000.000   

Đen mờ       9.500.000   

Vàng gold gương     10.000.000   

Vàng hồng gương     11.500.000   

PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG GÓC VUÔNG 90 ĐỘ 

Gương trắng     13.000.000   

Đen mờ     13.500.000   

Vàng gold gương     14.000.000   

Vàng hồng gương     16.000.000   

Gương trắng     10.500.000   

Đen mờ     11.000.000   

Vàng gold gương     11.500.000   

Vàng hồng gương     13.000.000   

Gương trắng     13.500.000   

Đen mờ     14.000.000   

Vàng gold gương     14.500.000   

Vàng hồng gương     16.500.000   

Gương trắng     25.000.000   

Đen mờ     25.500.000   

Vàng gold gương     26.000.000   

Vàng hồng gương     27.000.000   

Gương trắng     13.500.000   

Đen mờ     14.000.000   

Vàng gold gương     14.500.000   

Vàng hồng gương     16.000.000   

Gương trắng     12.500.000   

Đen mờ     13.000.000   

Vàng gold gương     13.500.000   

Vàng hồng gương     15.000.000   

12

Cabin Phòng Tắm kính 

180 độ Kính - Tường 

►Mở quay 1 cánh + fix

PT-M02

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix (Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Bản lề  chủ nhật kính tường mở quay 2 chiều

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 10mm

Cao (H): 2.2m, Rộng (W): 2m

1

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ (Inox Full Viền 

Cánh)

►Lùa (Trượt) góc 1 

cánh 

PT06

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Trượt 1 cánh 

(Inox Full Viền Cánh)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, giảm chấn, dẫn 

hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

2

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít PVC

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách 

PT12

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix + 1 Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm 

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

6

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ

►Lùa (trượt) 1 cánh + 

fix + Vách

PT02

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 1 cánh lùa + fix + 

vách ngăn (Có giảm chấn)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, 

Giảm chấn, Dẫn hướng...

+ Tay nắm 

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m - Rộng 1.7m, Vách 1.5m

3

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít Inox

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách 

PT12_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix + Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

4

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ (Full Viền Cánh)

►Mở quay 1 cánh + vách

PT17

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm full viền cánh mở 

quay 90° 

Sử Dụng:

♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, liên kết vách, Trục, Roăng...

+ Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

5

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ

►Lùa (Trượt) góc 2 

cánh

PT10

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt góc vuông 

90°

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn 

hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m
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Gương trắng     10.500.000   

Đen mờ     11.000.000   

Vàng gold gương     11.500.000   

Vàng hồng gương     13.000.000   

Gương trắng     13.500.000   

Đen mờ     14.000.000   

Vàng gold gương     14.500.000   

Vàng hồng gương     16.500.000   

Gương trắng     11.000.000   

Đen mờ     11.500.000   

Vàng gold gương     12.000.000   

Vàng hồng gương     13.500.000   

Gương trắng     14.000.000   

Đen mờ     14.500.000   

Vàng gold gương     15.000.000   

Vàng hồng gương     17.000.000   

Gương trắng     11.000.000   

Đen mờ     11.500.000   

Vàng gold gương     12.000.000   

Vàng hồng gương     13.500.000   

Gương trắng     14.000.000   

Đen mờ     14.500.000   

Vàng gold gương     15.000.000   

Vàng hồng gương     17.000.000   

Gương trắng     18.500.000   

Đen mờ     19.000.000   

Vàng gold gương     19.500.000   

Vàng hồng gương     20.500.000   

13

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ

►Lùa (trượt) 2 cánh + 

vách

PT24

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh + vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, 

Giảm chấn, Dẫn hướng...

+ Tay nắm 

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m - Rộng 1.7m - Vách 1.5m 

12

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ

►Lùa (trượt) 2 cánh tự 

do + Vách 

PT04

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 2 cánh lùa (trượt) 

tự do + Vách (Có giảm chấn)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, bánh xe lùa, kẹp kính, 

Giảm chấn, Dẫn hướng...

+ Tay nắm

♦  Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, x 1.5m

7

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít PVC

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách

PT20

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 

fix + Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

8

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít Inox

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách

PT20_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix + Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

9

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít PVC 

(Trục xoay trên dưới)

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách

PT26

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 

fix + Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

10

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ - Nẹp Hít Inox 

(Trục xoay trên dưới)

►Mở quay 1 cánh + fix + 

vách

PT26_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 1 cánh 1 

fix + Vách

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m

11

Cabin Phòng Tắm Kính 

90 độ

►Mở quay 1 cánh + fix

PT-M04

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 1 cánh + 

fix (Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Bản lề  chủ nhật 180 độ mở quay 2 chiều

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m
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Gương trắng       9.440.000   

Đen mờ       9.940.000   

Vàng gold gương     10.440.000   

Vàng hồng gương     12.440.000   

PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CỬA 135 ĐỘ 

Gương trắng     10.500.000   

Đen mờ     11.000.000   

Vàng gold gương     11.500.000   

Vàng hồng gương     13.500.000   

Gương trắng     18.000.000   

Đen mờ     18.500.000   

Vàng gold gương     19.000.000   

Vàng hồng gương     20.000.000   

Gương trắng       9.500.000   

Đen mờ     10.000.000   

Vàng gold gương     10.500.000   

Vàng hồng gương     12.000.000   

Gương trắng     12.500.000   

Đen mờ     13.000.000   

Vàng gold gương     13.500.000   

Vàng hồng gương     15.000.000   

Gương trắng     23.000.000   

Đen mờ     23.500.000   

Vàng gold gương     24.000.000   

Vàng hồng gương     25.000.000   

Gương trắng       9.500.000   

Đen mờ     10.000.000   

Vàng gold gương     10.500.000   

Vàng hồng gương     12.000.000   

1

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ

►Lùa (Trượt) góc bên

PT07

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° Trượt góc 

bên

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới Bánh xe, dẫn hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

3

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 chiều

PT14

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề trên dưới, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

4

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 chiều

PT14_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề trên dưới, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

2

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - có giảm chấn

►Lùa (Trượt) góc bên

PT07_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° Trượt góc 

bên (Có giảm chấn)

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ)

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Bộ giảm chấn, 

dẫn hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

5

Cabin Phòng Tắm Kính  

135 độ (Khung inox full 

viền cánh )

►Mở quay 2 chiều

PT15

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm 135° mở quay 

(Khung inox full viền cánh )

Sử Dụng:

♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, liên kết, trục, Roăng...

+ Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

6

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 chiều

PT22

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay 135° 

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Tay nắm  

+ Bản lề chữ nhật, Mở cửa 2 chiều

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

14

Cabin Phòng Tắm kính 

90 độ viền U inox

►Mở quay 1 Cánh + 

Vách

PTZ01

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm 1 cánh mở quay 

90° 

Sử Dụng:

♦ U Inox viền kính bản 20 x 20 dày 1mm

+ Định vị, Giằng chống rung, Bát , Thanh giằng chắn 

nước

+ Bản lề  90 độ mở quay 2 chiều

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.7m, Vách 1.5m
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Gương trắng     12.500.000   

Đen mờ     13.000.000   

Vàng gold gương     13.500.000   

Vàng hồng gương     15.000.000   

Gương trắng     10.000.000   

Đen mờ     10.500.000   

Vàng gold gương     11.000.000   

Vàng hồng gương     12.500.000   

Gương trắng     13.000.000   

Đen mờ     13.500.000   

Vàng gold gương     14.000.000   

Vàng hồng gương     15.500.000   

Gương trắng  Liên Hệ 

Đen mờ  Liên Hệ 

Vàng gold gương  Liên Hệ 

Vàng hồng gương  Liên Hệ 

Gương trắng       8.000.000   

Đen mờ       9.000.000   

Vàng gold gương       9.500.000   

Vàng hồng gương     11.000.000   

PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CHỮ T

Gương trắng     29.000.000   

Đen mờ     29.500.000   

Vàng gold gương     32.000.000   

Vàng hồng gương     33.000.000   

Gương trắng     20.000.000   

Đen mờ     20.500.000   

Vàng gold gương     21.000.000   

Vàng hồng gương     23.000.000   

7

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 chiều

PT22_S

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 135° 

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Tay nắm 

+ Bản lề chữ nhật, Mở cửa 2 chiều

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

8

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 chiều

PT27

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mờ quay 135 độ

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

9

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 chiều

PT27_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mờ quay 135 độ

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề chữ nhật trục xoay trên dưới

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

10

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ

►Lùa (Trượt) 2 cánh

PT31

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm trượt 2 cánh 135°

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn 

hướng...

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2m x 1.2m

11

Cabin Phòng Tắm Kính 

135 độ 

►Mở quay 2 chiều

PT-M04

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay 135° 

(Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Bản lề  chủ nhật 135 độ mở quay 2 chiều

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 1.2 x 1.2m

1

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T

►Lùa (trượt) 2 cánh

PT05

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ T 2 cánh 

trượt

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn 

hướng...

+ Tay nắm 

♦  Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m

2

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T

►Lùa (trượt) 1 cửa qua 

lại

PT08

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ T 1 cửa trượt 

qua lại

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn 

hướng...

+ Tay nắm 

♦  Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m
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Gương trắng     20.000.000   

Đen mờ     20.500.000   

Vàng gold gương     21.000.000   

Vàng hồng gương     23.000.000   

Gương trắng     25.000.000   

Đen mờ     25.500.000   

Vàng gold gương     26.000.000   

Vàng hồng gương     28.000.000   

Gương trắng     41.000.000   

Đen mờ     41.500.000   

Vàng gold gương     42.000.000   

Vàng hồng gương     44.000.000   

Gương trắng     20.000.000   

Đen mờ     20.500.000   

Vàng gold gương     21.000.000   

Vàng hồng gương     23.000.000   

Gương trắng     25.000.000   

Đen mờ     25.500.000   

Vàng gold gương     26.000.000   

Vàng hồng gương     28.000.000   

Gương trắng     20.500.000   

Đen mờ     21.000.000   

Vàng gold gương     21.500.000   

Vàng hồng gương     23.500.000   

Gương trắng     25.500.000   

Đen mờ     26.000.000   

Vàng gold gương     26.500.000   

Vàng hồng gương     28.500.000   

3

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 cánh 

PT13

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T 2 

cánh

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

9

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 cánh

PT28_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề chữ nhật trục quay trên dưới

+ Tay nắm 

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

6

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 cánh

PT21

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm 

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

7

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 cánh

PT21_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít inox

+ Bản lề chữ nhật, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm 

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

8

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít PVC

►Mở quay 2 cánh

PT28

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít PVC

+ Bản lề chữ nhật trục quay trên dưới

+ Tay nắm 

+ Khung bao cánh, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

4

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T - Nẹp hít Inox

►Mở quay 2 cánh 

PT13_S

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T 2 

cánh

Sử Dụng:

♦ Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Nẹp hít Inox

+ Bản lề trên dưới, mở quay 2 chiều

+ Tay nắm  

+ Khung bao cánh, vách, trên, dưới

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

5

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T (Khung Inox Full 

Viền Cánh)

►Mở quay 2 cánh

PT18

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm mở quay chữ T 

(Khung Inox Full Viền Cánh)

Sử Dụng:

♦ Khung full viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Khung bao, liên kết vách, Trục, Roăng...

+ Bản lề âm, Cửa mở 2 chiều

+ Tay nắm  

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m
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Gương trắng     20.500.000   

Đen mờ     21.000.000   

Vàng gold gương     21.500.000   

Vàng hồng gương     23.500.000   

PHÒNG TẮM KÍNH DẠNG CHỮ F

Gương trắng     22.000.000   

Đen mờ     22.500.000   

Vàng gold gương     23.000.000   

Vàng hồng gương     25.000.000   

Gương trắng     27.000.000   

Đen mờ     27.500.000   

Vàng gold gương     28.000.000   

Vàng hồng gương     30.000.000   

Gương trắng     21.830.000   

Đen mờ     22.330.000   

Vàng gold gương     22.830.000   

Vàng hồng gương     24.830.000   

GHI CHÚ:

1. Ghi Chú Chung:

► Bảng Báo giá áp dụng từ ngày 01/03/2023 cho đến khi có bảng báo giá mới thay thế.

► Đối Với Khối lượng sản xuất theo yêu cầu (Hàng Vượt khổ) sẽ được bổ sung báo giá

► Đơn giá áp dụng cho kích thước tiêu chuẩn, Chưa bao gồm : Thuế VAT, Kính và lắp đặt  (Hỗ trợ khách hàng ra bản vẽ cắt kính)

2. Chất liệu và bảo hành

► Inox nguyên bản Màu: Gương trắng, Xước HL

► Inox Sơn Nano Màu: Đen mờ, Vàng, Xám tro, Trắng Sữa (Tùy Chỉnh theo yêu cầu: Xanh, Hồng, Tím ...)

► Inox Xi mạ PVD Màu: Vàng bóng, Vàng hồng gương, Đen bóng, Đen xước (Tùy Chỉnh theo yêu cầu: Đồng, champane, Xám ...)

► Bảo hành phụ kiện: 24 tháng (Theo tiêu chuẩn NSX)

ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN MUA) ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN BÁN)

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NỘI THẤT ZENDOOR

3 PTZ02

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay chữ F 

Sử Dụng:

♦ U Inox full viền kính bản 20 x 20 dày 1mm

+ Bản lề 

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 3.0m, Vách 1.5m

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ F - Nẹp hít Inox

►Lùa (trượt) 1 cửa qua 

lại

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ F - 1 cửa 

trượt qua lại

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) : Khung 

bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng...

+ Nẹp hít Inox

+ Tay nắm  

♦  Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ F (Khung inox U20 

Full viền)

►Mở Quay 2 cánh

1

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ F - Nẹp hít PVC

►Lùa (trượt) 1 cửa qua 

lại

PT09

Cung cấp Gia công cabin phòng tắm Chữ F - 1 cửa 

trượt qua lại

Sử Dụng:

♦  Khung viền Inox SUS 304 (Thép không gỉ) : Khung 

bao, Ray trên/dưới, Bánh xe, Kẹp kính, Dẫn hướng...

+ Nẹp hít PVC

+ Tay nắm  

♦  Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Ray Rộng 3m, Vách 1.5m

10

Cabin Phòng Tắm Kính 

Chữ T 

►Mở quay 2 cánh

PT-M04

Cung cấp phụ kiện cabin phòng tắm mở quay chữ T 

(Không khung)

Sử Dụng:

♦ Phụ kiện Inox SUS 304 (Thép không gỉ) 

+ Gioăng từ, Con sỏ kẹp kính, Bát gá tường, Định vị 

kính tường, Thanh giằng đỉnh, thanh chắn nước

+ Bản lề  chủ nhật 

+ Tay nắm

♦ Kích thước tiêu chuẩn: Kính dày 8-10mm

Cao: 2.2m, Rộng 2m, Vách 1.5m

2 PT09_S
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